AN SINH XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI
VÀO QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
ThS. NGUYỄN VĂN CHIỀU

 Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV

Đại học Quốc gia Hà Nội

I. An sinh xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

1. Khái niệm “An sinh xã hội”
Trong cuộc sống, để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu, con người phải lao động sản xuất để có thu nhập. Tuy vậy, không phải lúc nào người lao động cũng đảm bảo chắc chắn duy trì được việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đó là những lúc gặp rủi ro như ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động dẫn đến bị mất hoặc giảm việc làm.v.v. Hơn nữa, hoạt động lao động sản xuất của con người không phải lúc nào cũng thuận lợi vì còn bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, môi trường, xã hội.v.v. Vì thế, sự cần thiết phải có các biện pháp phòng tránh và khắc phục rủi ro đã trở thành một nhu cầu của con người. Đặc biệt trong nền sản xuất công nghiệp, khi mà số lượng người lao động có thu nhập chính từ tiền lương tăng lên thì sự hẫng hụt về thu nhập trong các trường hợp gặp rủi ro hoặc khi không còn khả năng lao động.v.v. càng trở thành mối đe doạ đối với cuộc sống của họ. 

Tính tất yếu phải đối mặt với những hẫng hụt về thu nhập trong những trường hợp bất khả kháng đã buộc người lao động tìm cách khắc phục bằng nhiều biện pháp khác nhau như tiết kiệm với phương châm "tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”hoặc dựa vào sự đùm bọc, cưu mang của cộng đồng với tinh thần "lá lành đùm lá rách".v.v. Nhưng xã hội càng phát triển, những biện pháp có tính truyền thống như trên đã tỏ ra không đủ độ an toàn để giúp cho mỗi người có thể khắc phục hoặc vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bổ sung vào đó là các biện pháp phi truyền thống chỉ có trong xã hội hiện đại như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội .v.v. Đây là những trụ cột cơ bản của hệ thống an sinh xã hội (ASXH) nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro về kinh tế - xã hội.

Vậy an sinh xã hội là gì?

Trong thực tiễn, do sự đa dạng về nội dung, phương thức và góc độ tiếp cận nên hiện nay còn có nhiều quan điểm khác nhau về ASXH.

- Theo Ngân hàng Thế giới (WB): ASXH là những biện pháp công cộng nhằm giúp cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng đương đầu và kiềm chế được nguy cơ tác động đến thu nhập nhằm giảm tính dễ bị tổn thương và những bấp bênh thu nhập. 

- Theo quan niệm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): ASXH là hình thức bảo vệ mà xã hội cung cấp cho các thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi để đương đầu với những khó khăn, các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng thu nhập do ốm đau, thai sản, thương tật do lao động, mất sức lao động hoặc tử vong, cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình nạn nhân có trẻ em.

- Hiệp hội An sinh quốc tế (ISSA) coi ASXH là thành tố của hệ thống chính sách công liên quan đến sự bảo đảm an toàn cho tất cả các thành viên xã hội chứ không chỉ có công nhân. Những vấn đề mà ISSA quan tâm nhiều trong hệ thống ASXH là chăm sóc sức khoẻ thông qua bảo hiểm y tế; hệ thống BHXH, chăm sóc tuổi già; phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ giúp xã hội. 

Ở Việt Nam, mặc dù ASXH là một lĩnh vực còn nhiều mới mẻ nhưng cũng đã dành  được sự quan tâm của nhiều học giả và các nhà quản lý nghiên cứu về vấn đề này. 

- Theo GS Hoàng Chí Bảo thì: ASXH là sự an toàn của cuộc sống con người, từ cá nhân đến cộng đồng, tạo tiền đề và động lực cho phát triển con người và xã hội. ASXH là những đảm bảo cho con người tồn tại (sống) như một con người và phát triển các sức mạnh bản chất người, tức là nhân tính trong hoạt động, trong đời sống hiện thực của nó như một chủ thể mang nhân cách
.

- Theo PGS.TS Nguyễn Hải Hữu thì "ASXH là một hệ thống các cơ chế, chính sách, biện pháp của Nhà nước và xã hội nhằm trợ giúp mọi thành viên trong xã hội đối phó với các rủi ro, các cú sốc về kinh tế - xã hội làm cho họ có nguy cơ suy giảm, mất nguồn thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, già cả không còn sức lao động hoặc vì những nguyên nhân khác quan rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ và cung cấp các dịch vụ sức khoẻ cho cộng đồng, thông qua hệ thống mạng lưới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ giúp xã hội"
.

- GS.TS Mai Ngọc Cường lại cho rằng, để thấy hết được bản chất, chúng ta phải tiếp cận ASXH theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp của khái niệm này.

+ Theo nghĩa rộng: ASXH là sự đảm bảo thực hiện các quyền để con người được an bình, đảm bảo an ninh, an toàn trong xã hội
.

+ Theo nghĩa hẹp: ASXH là sự đảm bảo thu nhập và một số điều kiện thiết yếu khác cho cá nhân, gia đình và cộng đồng khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do họ bị giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc mất việc làm; cho những người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, những người yếu thế, người bị thiên tai địch hoạ
.

- "Chiến lược ASXH giai đoạn 2011 – 2020”ghi nhận: “An sinh xã hội là sự bảo đảm mà xã hội cung cấp cho mọi thành viên trong xã hội thông qua việc thực thi hệ thống các cơ chế, chính sách và biện pháp can thiệp trước các nguy cơ, rủi ro có thể dẫn đến suy giảm hoặc mất đi nguồn sinh kế”
.

- Trong bài "Đảm bảo ngày càng tốt hơn ASXH và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng "ASXH và PLXH là hệ thống các chính sách và giải pháp nhằm vừa bảo vệ mức sống tối thiểu của người dân trước những rủi ro và tác động bất thường về kinh tế, xã hội và môi trường; vừa góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân"
.

Trên cơ sở phân tích các quan điểm về ASXH đã có, tôi cho rằng: An sinh xã hôi là những can thiệp của Nhà nước và xã hội bằng các biện pháp kinh tế để hạn chế, phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho các thành viên trong cộng đồng do bị mất hoặc giảm thu nhập bởi các nguyên nhân ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời, bảo đảm chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con.

Bản chất của ASXH là tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho tất cả các thành viên trong trường hợp bị giảm, bị mất thu nhập hay khi gặp những rủi ro xã hội khác. Chính sách ASXH là một chính sách xã hội cơ bản của Nhà nước nhằm thực hiện chức năng phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro, bảo đảm an toàn thu nhập và cuộc sống cho các thành viên trong xã hội do đó nó vừa có tính kinh tế, vừa có tính xã hội và nhân đạo sâu sắc.

2.Về vai trò của hệ thống ASXH đối với sự phát triển xã hội

Khi đánh giá về vai trò của ASXH, Ngân hàng Thế giới cho rằng, một hệ thống ASXH được thiết kế tốt sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi quốc gia. Thông qua hệ thống ASXH, Nhà nước tiến hành phân phối lại thu nhập cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương, nhanh chóng tác động lên nghèo đói và bất bình đẳng xã hội. Trên cơ sở phân tích vị trí của ASXH trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, chúng tôi cho rằng ASXH có những vai trò cơ bản sau:

* Đối với xã hội

Thứ nhất: Hệ thống ASXH là một trong những cấu phần quan trọng trong các chương trình xã hội của một quốc gia và là công cụ quản lý của nhà nước thông qua hệ thống luật pháp, chính sách và các chương trình ASXH. Mục đích của nó là giữ gìn sự ổn định về xã hội - kinh tế - chính trị của đất nước, đặc biệt là ổn định xã hội, giảm bất bình đẳng, phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội; tạo nên sự đồng thuận giữa các giai tầng, các nhóm xã hội trong quá trình phát triển. 

ASXH còn là một trong những trụ cột cơ bản trong hệ thống chính sách xã hội. Nó hướng đến bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân, bảo vệ giá trị cơ bản và là thước đo trình độ phát triển của một nước trong quá trình phát triển và hội nhập.

Thứ hai: Bảo đảm ASXH là nền tảng của phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua việc áp dụng các cơ chế điều tiết, phân phối lại thu nhập giữa các khu vực kinh tế, các vùng kinh tế và các nhóm dân cư, ASXH có thể được coi như là một giá đỡ đảm bảo thu nhập cho người dân. 

Hệ thống chính sách ASXH được thiết kế trên cơ sở các nguyên tắc công bằng, đoàn kết ở các mức độ khác nhau còn thể hiện giá trị và định hướng phát triển của một quốc gia. Cách thức thiết kế hệ thống ASXH chính là sự thể hiện mô hình phát triển xã hội, quan điểm lựa chọn đầu tư cho con người. 

Thứ ba: Hệ thống ASXH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững thông qua việc "điều hoà”các "mâu thuẫn xã hội", đảm bảo xã hội không có sự loại trừ, điều tiết tốt hơn và hạn chế các nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn và bất ổn định xã hội. 

Nhà nước thông qua chính sách ASXH để cân đối, điều chỉnh nguồn lực cho các vùng nghèo, vùng chậm phát triển, tạo nên sự phát triển hài hoà, giảm bớt sự chênh lệch giữa các vùng; mở rộng chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hạn chế bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư.

Thông qua việc hoạch định và thực hiện chính sách ASXH, cho phép các Chính phủ tiến hành lựa chọn mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và bền vững. Một hệ thống ASXH lâu dài, đầy đủ có thể thực hiện mọi mục tiêu tái phân phối của xã hội, giải phóng các nguồn lực trong dân cư.

* Đối với các gia đình

Nếu một hệ thống ASXH được thiết kế hiệu quả có thể tạo điều kiện cho các gia đình đầu tư tốt hơn cho tương lai. Trong vai trò này, hệ thống ASXH cơ bản là khắc phục các rủi ro trong tương lai, cho phép các gia đình tiếp cận đến được các cơ hội để phát triển.

Hệ thống ASXH còn góp phần hỗ trợ cho các gia đình quản lý được rủi ro. Thông qua các chương trình ASXH, ít nhất nó cũng giúp cho các gia đình đương đầu được với những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 

ASXH còn là một yếu tố bảo hiểm, cho phép các gia đình được lựa chọn sinh kế để phát triển. Như vậy, hệ thống ASXH vừa bảo vệ cho các thành viên trong xã hội vừa nâng cao khả năng tồn tại độc lập của họ trong cuộc sống.

3.Về cấu trúc nội dung của hệ thống an sinh xã hội

Thực tế, khi phân tích về cấu trúc của hệ thống ASXH vẫn còn nhiều cách tiếp cận và quan điểm khác nhau. Nhưng theo quan điểm của quốc tế thì một hệ thống ASXH bao giờ cũng phải có tối thiểu 3 hợp phần trong cấu trúc nội dung: 

Thứ nhất: Các chính sách, chương trình mang tính chất phòng ngừa rủi ro

Đây được coi là tầng trên cùng của hệ thống ASXH. Vai trò của tầng này là hướng tới can thiệp và bao phủ toàn bộ dân cư; giúp cho mọi tầng lớp dân cư có được việc làm, thu nhập, có được năng lực vật chất cần thiết để đối phó tốt nhất với rủi ro. Trụ cột cơ bản nhất của hợp phần này là các chính sách, chương trình về thị trường lao động tích cực như đào tạo nghề; hỗ trợ người tìm việc, tự tạo việc làm hoặc đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Thứ hai: Các chính sách, chương trình mang tính chất giảm thiểu rủi ro

Đây được coi là tầng thứ hai của hệ thống ASXH, tầng này có vị trí đặc biệt quan trọng với các chiến lược giảm thiểu thiệt hại do rủi ro. Nội dung quan trọng nhất trong tầng này là các hình thức bảo hiểm, dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.v.v.

Chính sách thuộc tầng này rất nhạy cảm, nếu phù hợp sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, tiết kiệm nguồn lực nhà nước, tăng độ bao phủ hệ thống. Ngược lại, nếu chính sách không phù hợp người dân sẽ không tham gia hoặc chính sách bị lạm dụng. 

Thứ ba: Các chính sách, chương trình mang tính chất khắc phục rủi ro

Đây được coi là tầng cuối cùng của hệ thống ASXH nhằm bảo vệ an toàn cho các thành viên xã hội khi họ gặp phải rủi ro mà bản thân họ không tự khắc phục được như: thất nghiệp, người thiếu việc làm, người có thu nhập thấp, người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người nghèo. Các chương trình trong hợp phần này thường là cứu trợ xã hội và trợ giúp xã hội (gồm cả trợ giúp xã hội đặc thù)
Ở Việt Nam, cấu trúc nội dung của hệ thống ASXH gồm 5 trụ cột: 1) Bảo hiểm xã hội; 2) Bảo hiểm y tế; 3) Bảo hiểm thất nghiệp; 4) Cứu trợ xã hội; 5) Trợ giúp xã hội, cụ thể: 

Thực chất của năm trụ cột này cũng là nhằm thực hiện 3 chức năng chiến lược như vừa nêu trên là: Phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro.
+ Tầng 1: Bảo đảm mức sống tối thiểu của mọi người dân trong xã hội. Đây là tầng thấp nhất hay là lưới an toàn xã hội cho mọi người; bất cứ ai nằm dưới cái lưới này đều được Nhà nước và cộng đồng trợ giúp để vượt lên trên, không bị lọt lưới. 

+ Tầng 2: Chính sách thị trường lao động. Tầng này có tính chất phòng ngừa, chủ yếu là hỗ trợ người lao động bị mất việc làm hoặc thất nghiệp thông qua các chính sách thị trường lao động chủ động hoặc thụ động để ổn định cuộc sống ở mức tối thiểu và giúp họ sớm trở lại thị trường lao động (có việc làm).

+ Tầng 3: Bảo hiểm xã hội (bắt buộc và tự nguyện), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các hình thức bảo hiểm khác. Đây là một trong những tầng trụ cột quan trọng nhất của hệ thống ASXH nhằm khắc phục những rủi ro cho mọi người dân, trước hết là người lao động, trong các trường hợp ốm đau, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, mất khả năng lao động khi về già và chết...

+ Tầng 4: Chính sách ưu đãi xã hội. Đây là tầng đặc thù chỉ có ở nước ta nhằm thực hiện mục tiêu cao cả là đền ơn, đáp nghĩa đối với sự hy sinh, công lao đặc biệt và cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng, với đất nước; là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội chăm lo, đảm bảo cho người có công có cuộc sống ổn định và ngày càng được cải thiện.

+ Tầng 5: Trợ giúp xã hội (cứu trợ đột xuất và trợ cấp xã hội thường xuyên). Đây là tầng đảm bảo ít nhất ở mức sống tối thiểu cho các đối tượng thuộc nhóm xã hội yếu thế cần trợ giúp xã hội có cuộc sống ổn định và có điều kiện hoà nhập tốt hơn vào cộng đồng.

Việc phân chia nội dung của hệ thống ASXH như trên có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng mô hình ASXH cho từng nước. Việc xác định nội dung bên trong của mỗi hệ thống ASXH sẽ có ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng hưởng thụ, cung cấp tài chính và tính bền vững của mỗi hệ thống. Do đó, việc xác định đúng nội dung của mỗi hệ thống ASXH luôn được các quốc gia hết sức quan tâm.

4. Về kết quả thực hiện ASXH và những thách thức đang đặt ra đối với quá trình xây dựng hệ thống ASXH hiệu quả ở Việt Nam hiện nay.

* Về thành tựu

Thực hiện đường lối Đổi mới, trong hơn 20 năm qua, công tác đảm bảo ASXH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống ASXH ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ ngày càng được mở rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. ASXH đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần hình thành xã hội không có sự loại trừ, và giữ vững định hướng XHCN.

Về mặt thể chế, trong hơn 20 năm qua, chúng ta đã hoạch định và triển khai nhiều chính sách ASXH quan trọng và huy động được nhiều nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp cho các đối tượng (người nghèo, vùng nghèo, người già cô đơn, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương .v.v.) vươn lên trong cuộc sống. Các chính sách và giải pháp đảm bảo ASXH được triển khai đồng bộ trên cả 3 phương diện: (1) Giúp người đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng, nhất là về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở, nước sinh hoạt; (2) Hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về bảo đảm thị trường, tín dụng, việc làm.v.v.; (3) Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các địa phương để phục vụ người dân tốt hơn. 

Đến nay công tác đảm bảo ASXH đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được nhân dân đồng tình, quốc tế đánh giá cao: số hộ nghèo giảm từ 29% (năm 2002) xuống còn khoảng 10% (năm 2010); chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2,3 lần (năm 1999) xuống còn 2 lần (năm 2008). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt
.

Hệ thống pháp luật về ASXH ngày càng được hoàn thiện hơn, đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Hệ thống BHXH được quan tâm phát triển với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, nhằm chia sẻ rủi ro và trợ giúp thiết thực cho những người tham gia. BHXH được triển khai đồng bộ với 3 loại hình là: bảo hiểm bắt buộc (BHXH và BHYT), bảo hiểm tự nguyện và BHTN. Số người tham gia bảo hiểm bắt buộc tăng nhanh, từ 4,8 triệu (năm 2001) lên 9,4 triệu (năm 2009), chiếm 18% tổng số lao động. Sau gần 3 năm triển khai BHXH tự nguyện, đến năm 2010 có khoảng 96,6 nghìn người tham gia. Dự kiến đến hết năm 2010 có khoảng 5,8 triệu người tham gia BHTN. BHYT tế tăng nhanh từ 13,4% dân số (năm 2000) lên khoảng 62% (năm 2010)
. Đặc biệt, đã thực hiện chính sách BHYT miễn phí cho trẻ em đến 6 tuổi, một số đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ BHYT cho các hộ cận nghèo.v.v.

Các chính sách ưu đãi đối với người có công không ngừng được hoàn thiện. Mức trợ cấp ưu đãi năm 2009 tăng 2,1 lần so với năm 2006. Thực hiện chính sách ưu đãi thường xuyên cho hơn 1,4 triệu người có công. Đến nay, hơn 90% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng địa bàn
. 

Các chính sách trợ giúp xã hội (cả thường xuyên và đột xuất) được thực hiện rộng hơn về quy mô, đối tượng thụ hưởng với mức trợ giúp ngày càng tăng. Kinh phí trợ giúp thường xuyên từ ngân sách nhà nước và số người được thụ hưởng tăng nhanh, từ 113 tỷ đồng cho hơn 180 nghìn người (năm 2001) tăng lên 4.500 tỷ đồng cho hơn 1,6 triệu người (năm 2010). Hàng năm Nhà nước còn trợ cấp đột xuất hàng nghìn tỷ đồng (riêng năm 2009 là 5.000 tỷ đồng) và hàng chục nghìn tấn lương thực, chủ yếu là để trợ giúp khắc phục thiên tai. Từ đầu năm 2008, Chính phủ đã có nhiều chính sách và giải pháp kịp thời, thiết thực nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Các phong trào “tương thân tương ái”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”được tổ chức thường xuyên và được sự hưởng ứng tham gia của nhiều thành phần trong xã hội, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao ASXH cho mọi người, nhất là những người nghèo, vùng nghèo.

* Hạn chế và thách thức

Việc thực hiện ASXH ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém: giảm nghèo chưa bền vững, người dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn, ở vùng đô thị hoá và thất nghiệp ở thành thị còn nhiều. Nguồn lực để thực hiện ASXH còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, với diện bao phủ và mức hỗ trợ còn thấp, chưa theo kịp với sự phát triển của nền KTTT, định hướng XHCN. Các hình thức bảo hiểm chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân; chất lượng các dịch vụ nhìn chung còn thấp, vẫn còn không ít tiêu cực, phiền hà. 

Tất cả những hạn chế này đã đặt hệ thống ASXH của nước ta trước nhiều thách thức lớn cần phải tiếp tục được nghiên cứu, hoàn chỉnh chính sách để vượt qua, cụ thể là:

Thứ nhất: Trong quá trình đổi mới kinh tế, nhiều vấn đề ASXH bức xúc, mới phát sinh chưa được giải đáp một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn. Hệ thống chính sách, luật pháp về ASXH theo mô hình hiện nay không theo kịp với đòi hỏi của nền KTTT định hướng XHCN và xu hướng hội nhập quốc tế.

Thứ hai: Cùng với sự phát triển thì các nguy cơ, rủi ro kinh tế và xã hội ngày càng có xu hướng tăng. Là nước đang phát triển lại có đặc điểm địa – tự nhiên, địa – kinh tế đặc thù nên Việt Nam rất dễ gặp phải rủi ro, ảnh hưởng đến sinh kế và thu nhập. Đây là một trong những thách thức khách quan buộc các nhà hoạch định chính sách phải tính đến để có thể xây dựng được hệ thống ASXH phù hợp.

Thứ ba: Hiện tượng già hoá dân số cũng đặt ra nhiều khó khăn cho hệ thống ASXH hiện hành và trong tương lai. Theo ước tính của Uỷ ban quốc gia Người cao tuổi, tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam sẽ là 16% vào năm 2020 và tiếp tục gia tăng những năm sau đó. 

Thư tư: Mức hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế giữa các nhóm dân cư còn nhiều bất cập nhất là với nhóm người nghèo, người dân tộc ít người sống ở vùng sâu, vùng xa. Hệ thống dịch vụ xã hội chưa hiệu quả. Các chính sách thị trường lao động, chính sách BHXH, trợ giúp xã hội có phạm vi bao phủ còn thấp. Mức đóng, mức hưởng BHXH còn chưa hợp l‎ý, chưa đảm bảo đời sống cho các nhóm đối tượng thụ hưởng. Mức độ bền vững về tài chính, tính liên kết giữa các chế độ, chính sách ASXH còn nhiều bất cập.

Thứ năm:  Các rủi ro kinh tế, xã hội trên toàn cầu ngày càng đa dạng, phức tạp và có diện ảnh hưởng rộng. Tác động tiêu cực của những cú sốc khó lường trước từ bên ngoài đến quốc kế dân sinh ngày càng nhanh và mạnh. Trong khi đó chúng ta lại chưa có nhiều kinh nghiệm phòng, chống rủi ro trong bối cảnh toàn cầu hóa và còn hạn chế về nguồn lực giành cho các hoạt động phòng chống rủi ro.

Thứ sáu: Các nhóm yếu thế ngày càng trở nên yếu thế và dễ bị tổn thương hơn do hạn chế về khả năng cạnh tranh, về phòng ngừa rủi ro trên thương trường. Các dòng di chuyển việc làm, di chuyển lao động từ nông thôn ra đô thị, từ vùng này sang vùng khác, từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại, v.v… diễn ra với cường độ ngày càng mạnh. Xu hướng này tạo áp lực trong việc đảm bảo quyền và cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, quyền thụ hưởng các chính sách an sinh của người dân, nhất là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Như vậy, các nhóm đối tượng của ASXH sẽ ngày càng đa dạng, đòi hỏi phải có một hệ thống chính sách ASXH đa tầng, đa lớp, linh hoạt và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau kịp thời để đảm bảo cho “…mọi người dân và hộ gia đình đều có quyền có một mức tối thiểu về sức khỏe và các phúc lợi xã hội bao gồm ăn, mặc, chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội thiết yếu và có quyền được an sinh khi có các biến cố về việc làm, ốm đau, tàn tật, góa bụa, tuổi già… hoặc các trường hợp bất khả kháng khác”theo tinh thần của Điều 25, Hiến chương Liên hiệp quốc năm 1948 về quyền con người.

Trong Chiến lược ASXH thời kỳ 2011 – 2020, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục coi bảo đảm ASXH là một nhiệm vụ chủ yếu thường xuyên với quan điểm "tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hoà với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển hệ thống ASXH đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả". Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020 trở thành nước có mức sống trung bình cao của thế giới; thực hiện BHYT toàn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2% - 3%/năm; phúc lợi, ASXH và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng được bảo đảm; thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010; thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng và nhóm dân cư...

Rõ ràng, để đạt được những mục tiêu đó, ngay từ bây giờ chúng ta phải khẩn trương xây dựng hoàn thiện hệ thống ASXH hiện hành. Đây chính là những thách thức đặt ra, đòi hỏi chúng ta phải tăng cường hoạt động nghiên cứu và đào tạo về ASXH, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn chính xác cho quá trình hoạch định chính sách ASXH trong giai đoạn tiếp theo.

II. Những định hướng nghiên cứu nhằm phát huy vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định chính sách ASXH ở Việt Nam.

1. Một số hướng nghiên cứu của khoa học xã hội về ASXH hiện nay 

Nghiên cứu về ASXH là một nội dung quan trọng của khoa học xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và cung cấp luận cứ khoa học chính xác cho quá trình hoạch định chính sách ASXH hiệu quả hơn. Thời gian qua, do nhận thức về ASXH còn chưa đầy đủ nên đã tạo ra những khó khăn trong việc xác định đối tượng, nội dung nghiên cứu về ASXH. Hơn nữa, do số lượng và chất lượng đội ngũ nhân lực nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu nên kết quả nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Việc kết hợp giữa nghiên cứu với đào tạo, nghiên cứu với phân tích và hoạch định chính sách thiếu chặt chẽ càng làm cho những kết quả nghiên cứu về ASXH trong thời gian qua càng thiếu tính thực tiễn và tính mới.

Nguyên nhân của tình trạng này là do một mặt, bản thân lĩnh vực ASXH vẫn còn rất mới mẻ đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Mặt khác, trong một thời gian dài chúng ta cũng chưa đầu tư thoả đáng cho công tác đào tạo và phát triển nhân lực về lĩnh vực này. Các định hướng nghiên cứu của các Viện, Trường Đại học chưa rõ ràng và thiếu cả nguồn lực về tài chính và con người. 

Trước khi đề xuất một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực ASXH, chúng tôi xin khái quát và chỉ ra một số hướng nghiên cứu về ASXH đã, đang hình thành và thu hút sự quan tâm của nhiều học giả. Qua đó cũng cho chúng ta thấy được những thành tựu lý luận đã đạt được và những "lỗ hổng”còn đang bỏ ngỏ của những nghiên cứu về ASXH trong thời gian qua.

Hướng thứ nhất: Nghiên cứu lý luận về ASXH, đặc biệt là nghiên cứu để tìm kiếm mô hình ASXH phù hợp với mô hình phát triển KTTT, định hướng XHCN, có sự quản lý của Nhà nước ở Việt Nam.
 Đây là hướng nghiên cứu cơ bản nhằm hình thành và đi đến thống nhất khung lý thuyết về ASXH. Kết quả mong muốn đạt được của hướng nghiên cứu này là phải làm rõ được một loạt các nội dung như: ASXH là gì? Vai trò của nó đối với sự phát triển? Cấu trúc của một hệ thống ASXH gồm các bộ phận nào? Thiết chế ASXH tồn tại và vận hành theo cơ chế nào? Vai trò của Nhà nước và các chủ thể khác trong hệ thống ASXH? Tác động của KTTT đối với ASXH và ngược lại?.v.v.

Hướng thứ hai: Nghiên cứu chính sách thị trường lao động
Mục đích của những nghiên cứu này là nhằm tìm ra cơ chế hỗ trợ tốt hơn cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người khuyết tật, người thất nghiệp, thanh niên lần đầu tham gia thị trường lao động và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác có việc làm; tạo thu nhập và có cơ hội tham gia vào khu vực kinh tế chính thức, góp phần đảm bảo ASXH thông qua các chính sách, chương trình tín dụng, chính sách việc làm, thị trường lao động và phát triển nghề nghiệp.v.v.

Hướng thứ ba: Nghiên cứu chuyên ngành về các lĩnh vực bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN)
Trọng tâm của hướng nghiên cứu này nhằm tìm ra biện pháp mở rộng độ bao phủ của các chương trình bảo hiểm và bảo đảm an toàn quĩ để giảm thiểu mức độ rủi ro trong trường hợp đối tượng tham gia và gia đình họ bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập, thông qua các các chính sách, chương trình như: 1) Cải cách các chế độ bảo hiểm hiện hành; 2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm; 3) Đa dạng hoá các hình thức bảo hiểm (nhất là các hình thức bảo hiểm thương mại) để mở rộng độ bao phủ các đối tượng gặp rủi ro trong xã hội..v.

Hướng thứ tư: Nghiên cứu chuyên ngành về các chính sách trợ giúp xã hội
Mục tiêu của hướng nghiên cứu này là tìm ra cơ chế và giải pháp để mở rộng hệ thống trợ giúp xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống để ứng phó kịp thời với các biến cố và rủi ro, góp phần đảm bảo ASXH bền vững và bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương thông qua các chính sách, chương trình như: 1) Đa dạng hóa các hình thức trợ cấp; 2) Đổi mới phương pháp tiếp cận xây dựng chương trình trợ giúp xã hội một cách đồng bộ hơn để cho mọi người dân đều có các cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách bình đẳng; 3) Hoàn thiện và đa dạng hóa các chương trình hỗ trợ đặc thù cho các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; 4) Có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các đối tác xã hội vào các chương trình chăm sóc người già cô đơn, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác không có nơi nương tựa.v.v

Hướng thứ năm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách ASXH với các chính sách kinh tế - xã hội khác của Nhà nước.
 Ưu tiên cơ bản của hướng nghiên cứu này là chỉ ra mối quan hệ giữa KTTT với đảm bảo định hướng XHCN được thực hiện như thế nào thông qua các chính sách ASXH? Mối quan hệ giữa chính sách ASXH với các chính sách xã hội khác ra sao? 

Đồng thời, hướng nghiên cứu này cũng rất quan tâm đến việc đánh giá những tác động của tiến trình hội nhập quốc tế, công nghiệp hoá – hiện đại hoá và sự thay đổi của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác đối với ASXH của người dân. Để từ đó có những thể đề xuất ra được những định hướng và chính sách ASXH hiệu quả, phù hợp hơn.

Hướng thứ sáu: Nghiên cứu, phân tích quá trình hoạch định chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ASXH ở Việt Nam hiện nay. 

Trước hết, hướng nghiên cứu này tập trung vào làm rõ quy trình, nội dung và kỹ thuật phân tích, hoạch định chính sách ASXH. Bởi lẽ, họ coi chính sách ASXH là một dạng chính sách công nên quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện phải tuân theo những bước đi và nguyên tắc của một chính sách công.

Ngoài ra, hướng nghiên cứu này còn dành nhiều ưu tiên cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về ASXH, nhất là đối với các lĩnh vực phổ biến như BHXH, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội. Đồng thời, trong thời gian gần đây họ còn tập trung nghiên cứu để cung cấp luận cứ cho việc xây dựng chính sách và pháp luật về ASXH ở những lĩnh vực mới phát sinh như: an sinh nông thôn, an sinh tuổi già; an sinh cho trẻ em thiệt thòi; an sinh cho đồng bào vùng xâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.v.v.

Hướng thứ bảy: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thực hiện ASXH.
Trọng tâm của hướng nghiên cứu này là tập trung khái quát việc thực hiện ASXH của một số quốc gia điển hình trên thế giới, chỉ ra mô hình thành công và thất bại, chọn lựa mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam. Nhìn chung, trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu thường tập trung tìm hiểu mô hình nhà nước phúc lợi và nhà nước xã hội của một số quốc gia phát triển như Đức, Thuỵ Điển, Mỹ cũng như nhiều nước khác như Nhật Bản, Trung Quốc.v.v.

2. Một số trọng tâm nội dung về ASXH cần được khoa học xã hội tiếp tục nghiên cứu.

Qua diễn đàn ASXH thế giới lần I (2007, tổ chức tại Nga) và thực tế vận hành của hệ thống ASXH ở Việt Nam những năm qua, tôi xin đề xuất một số nội dung chính cần được khoa học xã hội tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, đó là:

Nhóm 1: Tiếp tục nghiên cứu lý luận về an sinh xã hội

Trong đó cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

- Tiếp tục nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về ASXH như: khái niệm, vai trò, cấu trúc của ASXH.v.v. làm căn cứ cho việc xây dựng Luật ASXH trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Làm rõ nội dung, cấu trúc của hệ thống ASXH ở Việt Nam hiện nay để tiến tới có được nhận thức chung trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách ASXH.

- Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ và sự tác động qua lại lẫn nhau giữa đảm bảo ASXH với phát triển xã hội theo định hướng XHCN. Tiếp tục nhận thức về hệ thống, mô hình ASXH trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. 

- Nghiên cứu, làm rõ hơn vai trò, cơ chế và trách nhiệm của các chủ thể trong việc đảm bảo ASXH (Nhà nước – Cộng đồng xã hội – Đối tượng chính sách).

- Tiếp tục nghiên cứu để xác định chuẩn đối tượng hưởng ASXH phù hợp với yêu cầu thực tiễn như: Người có thu nhập thấp, người mất việc làm, phụ nữ độc thân nuôi con.v.v.

- Nghiên cứu luận cứ đề xuất mục tiêu, phương hướng và giải pháp cải cách chế độ lương hưu, trợ cấp cho phù hợp với quá trình phát triển kinh tế và mức sống dân cư. Nghiên cứu điều chỉnh chính sách ASXH cho giai đoạn đến năm 2020

- Nghiên cứu luận cứ cho việc xây dựng các chính sách thị trường tích cực, hỗ trợ, đan kết thực hiện chính sách ASXH hiệu quả và lâu dài như: việc làm, xoá đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế.v.v.

Nhóm 2: Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề về quá trình tổ chức thực hiện và tiếp tục phát triển hệ thống ASXH hiện hành.

Ở nhóm vấn đề này, cần tập trung vào các khía cạnh chính là: 

- Tổng kết, đánh giá thành tựu và hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm (thực tiễn và lý luận) về công tác đảm bảo ASXH của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là từ khi đổi mới đến nay.

- Tiếp tục nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học (lý luận và thực tiễn) để tiếp tục thể chế hoá đường lối, quan điểm của Đảng về đảm bảo ASXH thành chính sách, pháp luật trong giai đoạn hiện nay. 

- Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế nhằm xây dựng hệ thống chính sách bảo hiểm (bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện và thương mại) đa dạng, đồng bộ và bền vững. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các chế độ BHXH cho phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, gắn với điều chỉnh lương hưu và lộ trình cải cách tiền lương. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về BHYT, viện phí và khám chữa bệnh, BHTN.v.v.

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động ASXH. Trong đó, nghiên cứu xây dựng Luật Việc làm, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật an toàn – vệ sinh lao động, sửa đổi Luật Lao động, Luật BHXH, Luật người tàn tật nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện chính sách ASXH trong phạm vi cả nước và đảm bảo cho mọi người dân có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ của hệ thống ASXH một cách thuận tiện, công bằng và có chất lượng.

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm mở rộng độ bao phủ ASXH đến đa số người dân nhất là nông dân và các khu vực phi kết cấu. Nghiên cứu xây dựng một hệ thống ASXH bền vững nhằm đối phó với các thách thức của già hóa dân số và toàn cầu hóa.

- Nghiên cứu làm rõ vị trí, vai trò và tác động của các hình thức bảo hiểm thương mại đối với đảm bảo ASXH ở Việt Nam.

- Nghiên cứu cải cách hệ thống ASXH về thể chế chính sách (độ bao phủ), cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy thực hiện cho phù hợp với điều kiện hiện nay và xây dựng một hệ thống ASXH năng động ở Việt Nam.

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đầu tư​, tăng trưởng quỹ BHXH, BHYT; cân đối quỹ và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

- Nghiên cứu làm rõ mục tiêu, nội dung và phương thức đào tạo nhân lực làm công tác ASXH. Trong đó, phải xem công tác đảm bảo ASXH là một nghề mang tính chuyên nghiệp. Do vậy, cần đầu tư nghiên cứu các tiêu chuẩn về nghề, chức danh, hệ thống chính sách đãi ngộ (thang bảng lương, chế độ trợ cấp.v.v). Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo ASXH thống nhất trong cả nước.

- Nghiên cứu nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với ASXH ở Việt Nam

Nhóm 3: Nghiên cứu kinh nghiệm và tác động của hội nhập quốc tế về đảm bảo an sinh xã hội

Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản như:

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo ASXH để từ đó hoàn thiện chính sách ASXH trong nước.

- Nghiên cứu tác động của hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá đến lĩnh vực ASXH trong nước.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ASXH.

- Tìm kiếm giải pháp tăng cường công tác thông tin và hợp tác về ASXH, nhất là hợp tác đảm bảo ASXH theo chuẩn mực ASEAN và quốc tế.

III. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định chính sách ASXH ở Việt Nam hiện nay.

1. Quán triệt phương pháp luận trong nghiên cứu về ASXH.

Để những kết quả nghiên cứu về ASXH có đóng góp hiệu quả cho quá trình phân tích và hoạch định chính sách ASXH, cần phải chú ý một số vấn đề phương pháp luận cơ bản sau:

Một là: Quán triệt quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu về ASXH

Trong quá trình nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng thực tiễn và chịu sự thẩm định của thực tiễn khách quan về tính đúng đắn của kết quả nghiên cứu. Đây là nguyên lý cơ bản trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và ASXH nói riêng. Quan điểm này cũng nhấn mạnh rằng, việc thoả mãn những nhu cầu của con người (là mục tiêu của bất kỳ hệ thống ASXH nào trên thế giới) phải xuất phát từ trình độ và khả năng của nền kinh tế. 

Trong quá trình nghiên cứu về ASXH chúng ta phải lưu ý mấy vấn đề sau:

+ Đời sống vật chất và tinh thần của con người càng phong phú và đa dạng, càng đòi hỏi phải coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận. 

+ Việc nghiên cứu, xây dựng chính sách ASXH phải là kết quả của công tác nghiên cứu khoa học, dựa trên cơ sở lý luận vững chắc và phải quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể và quan điểm toàn diện. Có nghĩa là chính sách ASXH phải vừa bao phủ nhưng đồng thời lại cụ thể đến được từng nhóm, từng đối tượng trong xã hội. 

+ Trong quá trình nghiên cứu phải coi thực tiễn đảm bảo ASXH vừa là đối tượng, vừa là tiêu chuẩn chân lý. Vì vậy, các nhà nghiên cứu phải thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh hệ thống lý luận cho phù hợp với thực tiễn và phải lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn để đánh giá tính đúng đắn, khoa học, hiệu quả và nhân văn của mỗi chính sách ASXH đã được hoạch định ra trên nền tảng lý luận ấy.

Có thể nói, thái độ tôn trọng thực tiễn trong nghiên cứu về ASXH phải trở thành yêu cầu hàng đầu về mặt phương pháp luận khi phân tích, hoạch định chính sách ASXH.

Hai là: Nghiên cứu ASXH phải được đặt trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.

Chúng ta phải tiếp cận đối tượng nghiên cứu một cách hệ thống, tổng thể, đặt những vấn đề ASXH và chính sách ASXH trong mối quan hệ qua lại hữu cơ với các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội – văn hoá – truyền thống của đất nước và quốc tế. Tách rời ASXH khỏi các mối quan hệ của nó sẽ dẫn đến phiến diện, chủ quan trong nhận thức và cải tạo hiện thực.

Ngoài ra, cần phải thấy được mối quan hệ trực tiếp và sự tác động qua lại giữa chính sách kinh tế - xã hội với chính sách ASXH. Trong đó, phải thấy được mối quan hệ giữa cái riêng (chính sách ASXH) và cái chung (chính sách kinh tế - xã hội), sự tách biệt và sự đan xen, những điểm khác nhau và những điểm trùng khớp giữa chúng. Hay nói một cách khác là cần chỉ ra tính độc lập và tính phụ thuộc của chính sách ASXH với các chính sách công khác của Nhà nước.

Ba là: Phải gắn nghiên cứu chính sách ASXH với nghiên cứu các mô hình phát triển xã hội.

Dù muốn hay không, khi nghiên cứu, hoạch định chính sách ASXH đều đụng chạm đến một vấn đề lớn đó là mô hình phát triển xã hội.

Thực tiễn đã cho thấy, thích ứng với mỗi xã hội nhất định có một hệ thống chính sách ASXH đặc trưng và phù hợp với bản chất của chế độ xã hội ấy (nhà nước phúc lợi, nhà nước xã hội). Cho nên việc làm rõ những đặc trưng, kết cấu của mô hình phát triển xã hội sẽ là điều kiện cần thiết để có thể hoạch định được chính sách ASXH phù hợp và hiệu quả.

Kết hợp hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và đảm bảo ASXH là xu hướng chung của nhân loại tiến bộ, là mối quan tâm của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do chúng ta quá tập trung vào việc nghiên cứu những mô hình nhà nước phúc lợi, nhà nước xã hội mà đã không chú ý đúng mức đến nghiên cứu mô hình ASXH đặc trưng của Việt Nam. Có thể nói, đây là vấn đề còn đang bị bỏ ngỏ và cần phải được đầu tư nghiên cứu một cách thoả đáng trong thời gian tới. 

2. Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo về ASXH ở Trường Đại học KHXH &NV.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) là một trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu Việt Nam về khoa học xã hội và nhân văn. Mặc dù đã hình thành một cách tương đối hoàn chỉnh cơ cấu ngành đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học nhưng đối với lĩnh vực ASXH lại còn rất mới mẻ. Rõ ràng, với vị thế của một trường đầu ngành về khoa học xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không thể đứng ngoài dòng chảy của thực tiễn xã hội trong những nghiên cứu về ASXH. Bởi lẽ, ASXH đang là một lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học và quản lý trong nước và quốc tế. Việc tập trung nghiên cứu về ASXH sẽ còn tạo ra cơ hội phát triển, đào tạo nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế trong những năm tới cho Nhà trường.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đào tạo về ASXH là một giải pháp nhằm nâng cao vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học và góp phần quan trọng vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách ASXH ở nước ta hiện nay. 

Một số khuyến nghị cơ bản: 

Thứ nhất: Hình thành ngành ASXH trong cơ cấu ngành khoa học của Nhà trường.

- Xây dựng lộ trình hình thành và phát triển ngành ASXH trong giai đoạn tiếp theo (5, 10 năm tới)

- Tổ chức một số hội thảo khoa học để làm rõ một số vấn đề về phương diện lý luận và thực tiễn như: Sự cần thiết, tầm quan trọng, tính khả thi và mục tiêu, nội dung, định hướng nghiên cứu cơ bản về ASXH ở Trường Đại học KHXH&NV trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai: Xây dựng chương trình đào tạo và định hướng nghiên cứu về ASXH.

- Trước hết, đưa môn học ASXH vào trong chương trình đào tạo cử nhân của một số ngành như: Khoa học quản lý, Công tác xã hội, Chính trị học, Xã hội học.v.v.

- Rà soát lại toàn bộ nội dung của các môn học có liên quan đến lĩnh vực ASXH (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội, xoá đói giảm nghèo, lao động việc làm.v.v.) nhằm tạo ra tính liên kết và điều chỉnh nội dung của các môn học này cho phù hợp với cấu trúc của một hệ thống ASXH đang vận hành trong thực tế.

- Thành lập Nhóm chuyên gia nghiên cứu về ASXH trong cơ cấu bộ máy chuyên môn trong Trường. Tạm thời có thể là phát triển một số cán bộ ở Bộ môn Quản lý xã hội của Khoa Khoa học quản lý.

- Tập hợp đội ngũ chuyên gia trong và ngoài trường tham gia thiết kế Khung chương trình đào tạo chuyên ngành về ASXH, để đảm bảo cập nhật và hiện đại.

- Xác lập định hướng nghiên cứu về ASXH trong 5- 10 năm tiếp theo.

Thứ ba: Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất

- Đánh giá, rà soát lại toàn bộ thực trạng đội ngũ đang nghiên cứu và giảng dạy các môn học có liên đến ASXH để có chính sách quy hoạch, phát triển đội ngũ này cả về cơ cấu, số lượng và trình độ chuyên môn.

- Cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn và tập trung dài hạn về các lĩnh vực có liên quan đến hệ thống ASXH.

- Lập dự án và đầu tư kinh phí phát triển cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống tư liệu, tài liệu tham khảo về ASXH, phục vụ nhu cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ, sinh viên.

- Khuyến khích cán bộ triển khai các đề tài nghiên cứu về ASXH.

Thứ tư: Chủ động hợp tác với các Viện, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, hình thành mạng lưới trong nghiên cứu và đào tạo về ASXH.

- Trước hết, Nhà trường cần hình thành quan hệ hợp tác về chuyên môn với các Trường, Viện có thế mạnh trong nghiên cứu về ASXH như: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Lao động, Viện Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Lao động – Xã hội.v.v.

- Triển khai hoạt động hợp tác và hỗ trợ chuyên môn từ các cơ quan quản lý nhà nước về ASXH như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Uỷ ban Dân tộc; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.v.v

- Tìm kiếm hỗ trợ/ tài trợ của các tổ chức quốc tế cho công tác đào tạo nhân lực, phát triển học liệu và tổ chức nghiên cứu về ASXH như: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Diễn đàn ASXH quốc tế (ISSA), Tổ chức Lao động Quốc tế và các quốc gia phát triển.
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